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THÔNG TƯ

Ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước

Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước, có 
hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018, được sửa đổi, bổ sung bởi: 

Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 
cấp và phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp, có hiệu lực kể 
từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

Căn cứ Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm 
bồi thường của Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Tư pháp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước;
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư ban hành một số biểu mẫu 

trong công tác bồi thường nhà nước1.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1 Thông tư số 08/2025/TT-BTP quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp 
và phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp có căn cứ ban hành như sau:
           “Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025;
Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội quy định về xử lý một 

số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 120/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân 

định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 121/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 39/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật;
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp và phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.”
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Thông tư này ban hành một số biểu mẫu trong công tác giải quyết yêu cầu 
bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại, 
phục hồi danh dự, chi trả tiền bồi thường và việc hoàn trả. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Thông tư này áp dụng đối với cơ quan giải quyết bồi thường, cơ quan 

quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước, người bị thiệt hại, người 
yêu cầu bồi thường, người giải quyết bồi thường, người thi hành công vụ gây 
thiệt hại và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác bồi 
thường nhà nước.

Điều 3. Biểu mẫu ban hành kèm Thông tư
1. Ban hành 21 biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước theo danh 

mục dưới đây:

STT Tên biểu mẫu Ký hiệu

I Giải quyết yêu cầu bồi thường

1 Văn bản yêu cầu bồi thường Mẫu 01/BTNN

2 Thông báo về việc bổ sung hồ sơ yêu cầu bồi 
thường

Mẫu 02/BTNN

3 Thông báo về việc thụ lý hoặc không thụ lý hồ 
sơ yêu cầu bồi thường

Mẫu 03/BTNN

4 Thông báo về việc dừng việc giải quyết yêu cầu 
bồi thường 

Mẫu 04/BTNN

5 Quyết định cử người giải quyết bồi thường Mẫu 05/BTNN

6 Quyết định tạm ứng kinh phí bồi thường Mẫu 06/BTNN

7 Báo cáo xác minh thiệt hại Mẫu 07/BTNN

8 Biên bản kết quả thương lượng việc bồi thường Mẫu 08/BTNN

9 Quyết định giải quyết bồi thường Mẫu 09/BTNN

10 Biên bản trao quyết định giải quyết bồi thường Mẫu 10/BTNN

11 Quyết định hủy quyết định giải quyết bồi 
thường

Mẫu 11/BTNN

12 Quyết định sửa chữa, bổ sung quyết định giải 
quyết bồi thường

Mẫu 12/BTNN

13 Quyết định hoãn giải quyết bồi thường Mẫu 13/BTNN
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14 Quyết định tiếp tục giải quyết bồi thường Mẫu 14/BTNN

15 Quyết định tạm đình chỉ giải quyết bồi thường Mẫu 15/BTNN

16 Quyết định đình chỉ giải quyết bồi thường Mẫu 16/BTNN

II Phục hồi danh dự

17 Thông báo về việc tổ chức thực hiện phục hồi 
danh dự

Mẫu 17/BTNN

18 Biên bản trả lời thông báo tổ chức thực hiện 
phục hồi danh dự

Mẫu 18/BTNN

III Chi trả tiền bồi thường

19 Thông báo về việc chi trả tiền bồi thường Mẫu 19/BTNN

IV Hoàn trả

20 Quyết định thành lập Hội đồng xem xét trách 
nhiệm hoàn trả

Mẫu 20/BTNN

21 Quyết định hoàn trả Mẫu 21/BTNN

2. Các biểu mẫu quy định tại khoản 1 Điều này được thiết kế để sử dụng 
trên khổ giấy A4 và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp. 
Các cơ quan, tổ chức, cá nhân truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư 
pháp (http://btnn.moj.gov.vn) để in và sử dụng các biểu mẫu này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành2

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

2 Điều 23 của Thông tư số 08/2025/TT-BTP quy định về phân định thẩm quyền của chính 
quyền địa phương 02 cấp và phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp, có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 7 năm 2025 quy định như sau: 
            “Điều 23. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.
2. Thông tư này hết hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2027 trừ các trường hợp sau:
a) Nghị định số 120/2025/NĐ-CP, Nghị định số 121/2025/NĐ-CP được kéo dài thời gian áp 

dụng toàn bộ hoặc một phần thì quy định có liên quan tại Thông tư này được cho phép kéo dài thời 
gian áp dụng.

b) Luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 
nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư khác của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp có quy định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, trình tự, thủ tục quy 
định tại Thông tư này được thông qua hoặc ban hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 và có hiệu lực 
trước ngày 01 tháng 3 năm 2027 thì các quy định tương ứng trong Thông tư này hết hiệu lực tại thời 
điểm các văn bản quy phạm pháp luật đó có hiệu lực.

3. Trong thời gian các quy định của Thông tư này có hiệu lực, quy định về thẩm quyền, trách 
nhiệm quản lý nhà nước, trình tự, thủ tục trong Thông tư này khác với các văn bản quy phạm pháp 
luật có liên quan thì thực hiện theo quy định tại Thông tư này.”



4

Điều 5. Trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện
1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi 

hành Thông tư này. 
2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản 

ánh về Bộ Tư pháp để hướng dẫn giải quyết./.

[BỘ TƯ PHÁP

Số:  8630/VBHN-BTP

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2025

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để đăng Công báo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- CSDL quốc gia về pháp luật (để đăng tải);
- Cổng pháp luật quốc gia (để đăng tải);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để 
đăng tải);
- Lưu: VT, CĐK&BTNN (10b), 
KTVB&QLXLVPHC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Tú
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